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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH HƯNG YÊN

Số:         /TTr-TTHĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hưng Yên, ngày     tháng    năm 2023


TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước

 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên
Thực hiện các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 và các văn bản pháp luật liên quan, Thường trực HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Hưng Yên, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Căn cứ pháp lý

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

- Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018
; 
- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP;
- Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018;
- Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ Công an
về ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
2. Cơ sở thực tiễn
Trong những năm qua, công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành chú trọng, tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt được kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác bảo vệ BMNN; tình hình an ninh chính trị, an ninh nội bộ được đảm bảo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin,
việc in ấn, gửi nhận văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số trở nên phổ biến. Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhận thức chưa đầy đủ về công
tác bảo vệ BMNN, chưa nắm vững, chưa xác định rõ được nội dung thông tin
thuộc danh mục BMNN của đơn vị nên có nguy cơ làm lộ, mất BMNN. Trước tình hình đó đặt ra yêu cầu bắt buộc đối với các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo vệ BMNN; đề ra giải pháp trong công tác bảo vệ BMNN trong thời gian tới.
Thực hiện Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, Luật Ban hành văn
bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); việc trình
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy chế bảo vệ BMNN của HĐND tỉnh là cần thiết, phù hợp với nhu cầu thực tiễn và thẩm quyền pháp luật quy định.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

Việc xây dựng Nghị quyết về Quy chế Bảo vệ BMNN nhằm hướng dẫn thống nhất, cụ thể việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về xác định BMNN và độ mật của BMNN; sao, chụp, thống kê, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, giao, nhận, mang ra khỏi nơi lưu giữ, tiêu hủy tài liệu, vật chứa BMNN; cung cấp, chuyển giao BMNN; tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung BMNN; điều chỉnh độ mật, giải mật; phân công công chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ BMNN; chế độ thông tin, báo cáo; trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện công tác bảo vệ BMNN…của HĐND tỉnh theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Quan điểm xây dựng nghị quyết

- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật.

- Tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đảm bảo công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận phản hồi ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng nghị quyết.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên; quy định trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh. Những nội dung không được quy định trong Quy chế này thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về bảo vệ bí mật Nhà nước. 
2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Ngày 10/4/2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có Tờ trình số 148/TTr-VP về việc xin chủ trương xây dựng Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Ngày 16/5/2023, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Quyết định số     325/QĐ-HĐND về việc thành lập Tổ soạn thảo Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Hưng Yên.
Thực hiện Quyết định số 325/QĐ-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 17/5/2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch số      208/KH-VP về soạn thảo Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Hưng Yên.
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã nghiên cứu, chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Hưng Yên báo cáo Thường trực HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp của HĐND tỉnh. 

Dự thảo Nghị quyết đã được lấy ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Công an tỉnh, thẩm định của Sở Tư pháp; đồng thời đăng tải dự thảo Nghị quyết và Quy chế trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đảm bảo các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
V. BỐ CỤC, NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục: nội dung ban hành quy chế trong Nghị quyết theo Mẫu số 17 của Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Nội dung dự thảo quy chế kèm theo nghị quyết của HĐND tỉnh

Dự thảo được xây dựng gồm 04 Chương, 25 Điều; cụ thể hóa các quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định của pháp luật khác có liên quan đến công tác bảo vệ BMNN, cụ thể:

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG (gồm 04 Điều từ Điều 1 đến Điều 4)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Điều 3. Nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước 
Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước
Chương II: HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC (gồm 16 Điều từ Điều 5 đến Điều 20)
Điều 5. Xác định và đóng dấu độ mật của bí mật nhà nước
Điều 6. Sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 
Điều 7. Thống kê, lưu giữ, bảo quản tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước
Điều 8. Vận chuyển, giao nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước
Điều 9. Mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ
Điều 10. Cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, người Việt Nam được giao thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước
Điều 11. Cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài
Điều 12. Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước do các cơ quan thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức
Điều 13. Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có yếu tố nước ngoài tại tỉnh Hưng Yên có nội dung bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh
Điều 14. Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước; gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước; điều chỉnh độ mật; giải mật 
Điều 15. Tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước
Điều 16. Sử dụng biểu mẫu bí mật nhà nước
Điều 17. Kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước
Điều 18. Kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước
Điều 19. Phân công người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước
Điều 20. Chế độ báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước
Chương III: TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC (gồm 03 Điều từ Điều 21 đến Điều 23)
Điều 21. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Điều 22. Trách nhiệm của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
Điều 23. Trách nhiệm của người tiếp cận, người trực tiếp quản lý bí mật nhà nước
Chương IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN (gồm 02 Điều từ Điều 24 đến Điều 25)
Điều 24. Trách nhiệm thực hiện Quy chế
Điều 25. Việc sửa đổi bổ sung Quy chế
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Hưng Yên, Thường trực HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh khóa XVII xem xét, quyết định./.

(Kèm theo dự thảo Nghị quyết và dự thảo Quy chế)

	Nơi nhận:
- Như trên; 

- BTV Tỉnh ủy;

- UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Công an tỉnh;

- Sở Tư pháp;
- Các Ban HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;

- Lưu: VT.
	TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Lê Xuân Tiến


� điểm c khoản 3 Điều 24 Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018 về trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan quy định: “Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong phạm vi cơ quan, tổ chức, địa phương”
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